	  UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HOÁ


Số: 235/2000/QĐ-UB
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc


Thanh Hoá, ngày 03  tháng 02 năm 2000


QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

V/v ban hành Quy định tạm thời một số chế độ đối với

Huấn luyện viên, Vận động viên đoàn bóng đá Thanh Hoá 


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

- Căn cứ Điều 49 Luật Tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày5 tháng 7 năm 1994.

- Căn cứ  vào Quyết định  49/1998/QĐ/TTg ngày 28/02/1998 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với Huấn luyện viên, Vận động viên thể thao.

- Căn cứ Thông tư Liên tịch số: 14/1998/TTLT-BTCCBCP - BTC - BLĐTBXH - UBTDTT ngày 30/12/1998 của liên tịch Ban TCCB Chính phủ , Bộ Tài chính , Bộ LĐTB và XH, Tổng cục TDTT hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với Huấn luyện viên, Vận động viên thể thao;

 - Xét đề nghị của liên ngành sở TDTT, Ban TCCQ tỉnh, Sở TCVG tại tờ trình số : 695 TTLN/TT-TC-TCCQ ngày 13/12/1999.

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1 :  Nay ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định tạm thời một số chế độ đối với Huấn luyện viên, Vận động viên đoàn Bóng đá Thanh Hoá ".

Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2000.

Những qui định trước đây của UBND tỉnh về chế độ, chính sách đối với bóng đá Thanh Hoá trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3 : Chánh văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban TCCQ tỉnh, Giám đốc sở Thể dục Thể thao, Sở Tài chính - Vật giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận: 


 

- Thường trực Tỉnh uỷ


- Thường trực HĐND tỉnh

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch 

UBND tỉnh


- Như Điều 3 QĐ

- Lưu VP. 

	TM/UBND TỈNH THANH HOÁ 
CHỦ TỊCH

(đã ký)
Phạm Minh Đoan
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QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN VẬN ĐỘNG VIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ THANH HOÁ 

(Ban hành kèm theo Quyết định 235/2000/QĐ-UB 

ngày 03 tháng 2 năm 2000 của UBND tỉnh Thanh Hoá) 


Điều 1 : Chế độ đối với HLV - VĐV đoàn bống đá Thanh Hoá  :

- Các chế độ: Dinh dưỡng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế, khi thôi làm VĐV, tiền thưởng, thực hiện theo Thông tư liên tịch số : 14/1998/TTLT-BTCCP-BLĐTBXH-BTC-UBTDTT ngày 30 tháng 12 năm 1998 của liên tịch Ban tổ chức cán bộ Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Uỷ ban Thể dục Thể thao hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với HLV, VĐV thể thao; Thông tư số : 86/TTLB  ngày 24 tháng 10 năm 1994 của liên bộ Tài chính, Bộ LĐTBXH, Tổng cục TDTT hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng.

Điều 2 : Để khuyến khích các HLV, VĐV Đoàn bóng đá Thanh Hoá phấn đấu vươn lên hạng nhất (A1); UBND tỉnh quy định cụ thể một số chế độ như sau:

1- Chế độ tiền công : Mức tiền công của huấn luyện viên, vận động viên:

a) Đội tuyển khi ở hạng ba (A3)

- Huấn luyện viên trưởng :


1.000.000đ/tháng

- Trợ lý huấn luyện



  700.000đ/tháng

- Vận động viên (bình quân) :

  520.000đ/tháng

b) Đội tuyển khi lên hạng hai (A2)

- Đối với huấn luyện viên trưởng, trợ lý huấn luyện = A3 x 1,2

- Đối với VĐV = A3 x 1,5.

Cụ Thể :

+ HLV trưởng 



1.200.000đ/tháng

+ Trợ lý HLV



    980.000đ/tháng


+ VĐV
 
(bình quân)

    780.000đ/tháng

c) Đội tuyền khi lên hạng Nhất (A1) = Tiền công A2 x 1,5 :

- HLV trưởng 



1.800.000đ/tháng

- Trợ lý HLV



1.500.000đ/tháng


- Tiền công VĐV


1.200.000đ/tháng

d) Đối với các đội từ U 16 đến 19 :

- Huấn luyện viên trưởng :

  800.000đ/tháng

- Vận động viên : (bình quân)
  260.000đ/tháng.

Mức tiền công của huấn luyện viên, vận động viên được Đoàn bóng đá phân chia cụ thể theo khả năng huấn luyện, thi đấu và thành tích của từng người.

Các mức qui định trên được áp dụng cho HLV, VĐV là người ngoài biên chế Nhà nước. Nếu HLV, VĐV là công chức Nhà nước thì tiền công bằng tiền lương được hưởng cộng với phần chênh lệch để đủ với mức qui định trên.

2- Chế độ thu hút Huấn luyện viên - Vận động viên :
Đối với HLV - VĐV có khả năng chuyên môn tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật đang huấn luyện, thi đấu cho các đội hạng nhất (A1), hạng nhì (A2) quốc gia muốn về thi đấu cho Thanh Hoá được sở TDTT, Đoàn bóng đá chấp thuận được hưởng mức tiền công như sau :

- Huấn luyện viên 
Hạng A2 = 2.500.000đ/tháng





Hạng A1 =  3.500.000đ/tháng

- Vận động viên
Hạng A2 = 1.500.000đ/tháng





Hạng A1 = 2.500.000đ/tháng

3- Chế độ tiền thưởng :

- Khi đội lên hạng A2 :

+ Toàn đội được thưởng 50 triệu đồng.

+ Huấn luyện viên trưởng được thưởng 5 triệu đồng/người.

+ Trợ lý HLV được thưởng 3 triệu đồng/người.

- Khi đội lên hạng A1 :

+ Toàn đội được thưởng 100 triệu đồng

+ Huấn luyện viên trưởng được thưởng 15 triệu đồng/người.

+ Trợ lý HLV được thưởng 10 triệu đồng/người.

- Đối với từng trận đấu Sở TDTT, Đoàn bóng đá căn cứ tính chất của từng trận để đề ra mức thưởng phù hợp khuyến khích tinh thần thi đấu của đội.

4- Chế độ khi Vận động viên hết tuổi thi đấu :

- Khi VĐV hết tuổi (hoặc hết khả năng) tập luyện, thi đấu được xác định hoàn thành nhiệm vụ: Chế độ thực hiện theo Thông tư liên tịch số 14/1998/TTLBBTCCP-BTC-BLĐTBXH-UBTDTT ngày 30/12/1998.

- Đoàn bóng đá được trích 3% từ kinh phí hoạt động hàng năm của Đoàn cộng với các khoản thu từ nguồn tài trợ làm quỹ trợ cấp cho HLV, VĐV (bệnh tật, chấn thương, gia đình khó khăn, kinh phí học nghề, hết tuổi thi đấu...)

- Vận động viên xuất sắc (được UBTDTT công nhận từ cấp 1 trở lên) có đủ khả năng chuyên môn được đào tạo, bồi dưỡng để làm trọng tài, huấn luyện viên...

- Vận động viên có trình độ văn hoá tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học bổ túc văn hoá, có đạo đức tốt có ý thức tổ chức kỷ luật, có sức khoẻ được đào tạo làm giáo viên TDTT hoặc cán bộ ngành TDTT trong tỉnh.

- Các VĐV có nguyện vọng thi vào các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề trong tỉnh được cộng điểm ưu tiên như nhóm ưu tiên 1 và khu vực ưu tiên 1 theo quy chế tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3 : Kinh phí thực hiện :

Khi đội tuyển ở hạng ba (A3) kinh phí bố trí trong kinh phí sự nghiệp TDTT hàng năm.

Khi đội tuyển lên hạng nhì (A2), hạng nhất (A1) phần kinh phí tăng thêm được bổ sung từ ngân sách tỉnh.

Giám đốc  sở TDTT có trách nhiệm chỉ đạo Đoàn bóng đá quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích nguồn kinh phí này theo đúng quy định hiện hành về quản lý tài chính của Nhà nước và của UBND tỉnh .

Những VĐV tự ý rời khỏi đội hoặc bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc phải bồi thường toàn bộ kinh phí đào tạo và tiền công đã được hưởng trong thời gian đào tạo tại Trường TDTT và tại Đoàn bóng đá Thanh Hoá./.

	
	TM/ UBND TỈNH THANH HOÁ 
CHỦ TỊCH

(đã ký)
Phạm Minh Đoan
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